
Phụ lục số 01

BÁO CÁO VIỆC SẮP XẾP, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT  KHI SẮP XẾP TINH GỌN BỘ MÁY, SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(Kỳ báo cáo: ………)

A. Tổng quan về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đến thời điểm báo cáo Số lượng ĐVT
1. Tổng số lượng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (cơ sở) thuộc phạm vi quản lý: 91 cơ sở.
2. Tổng số cơ sở tiếp tục sử dụng: 29 cơ sở.
3. Tổng số cơ sở thực hiện điều hòa nội bộ (điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản
lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương): 0 cơ sở.
+ Đã thực hiện điều hòa nội bộ (từ thời điểm sắp xếp các Bộ, Sở, ngành đến thời điểm báo cáo): 0 cơ sở.
+ Dự kiến điều hòa nội bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính 02 cấp: 0 cơ sở.
4. Tổng số cơ sở dôi dư tính đến thời điểm báo cáo: 43 cơ sở.
5. Nhu cầu tiếp nhận trụ sở từ Bộ, CQTW, địa phương khác: 0 cơ sở.

B. Danh sách các cơ sở nhà, đất dôi dư tính đến thời điểm báo cáo

Số
TT Địa chỉ

Thông tin cơ sở nhà, đất dôi dư

Đơn vị quản lý

Thông tin xử lý Nguồn gốc cơ sở nhà,
đất (Cơ sở do CQTW
chuyển giao, thu hồi

của CQTW/ Cơ sở của
địa phương)

Số lượng Diện tích đất
(m2)

Diện tích sàn xây
dựng (m2)

Đã có
Quyết định

xử lý

Chưa có
Quyết

định xử lý

Hình
thức xử

lý

Dự kiến
thời gian

xử lý
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

TỔNG SỐ (=I+II)

I

Trụ sở làm việc của cơ quan nhà
nước, cơ quan Đảng cộng sản
Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức

Cơ sở 1 (địa chỉ)
Cơ sở 2 (địa chỉ)

1.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện

Phòng Giáo
dục và Đào tạo
huyện

Đất trụ sở làm việc
1 2.626

X Cơ sở của địa phương
Nhà cấp IV 60 X Cơ sở của địa phương
Nhà cấp III 856 X Cơ sở của địa phương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1.2 Xã Ba Ngạc Xã Ba Ngạc
Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường cấp TH: Điểm trường thôn
Blăng: 01 phòng

1 574 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường cấp TH: Điểm trường thôn
Amré: 02 phòng

1 1.443 124 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Trụ sở làm việc -
Thôn Krên, Xã Ba Ngạc, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.388 547 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Nhà lớp học 1 phòng
Krên 1 276 78 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường cấp TH: Nhà lớp học 01
tầng - Điểm trường thôn Tà Noát

1 487 76 X Cơ sở của địa phương

1.3 Xã Ba Tô Xã Ba Tô
Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường thôn Mang Lùng 1 1 181 181 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường thôn Làng Mạ 1 351 89 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường thôn Làng Xi 2 1 960 32 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Điểm thôn Làng Xi
1: Nhà lớp học 02 phòng

1 1.376

76 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Điểm thôn Làng Xi
1: Nhà lớp học 01 phòng, phòng
chờ 01 phòng, nhà vệ sinh .

89 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Điểm thôn Làng Xi
1: Nhà lớp học 02 phòng 135 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Nhà lớp học 02
phòng

1 2.872

120 X Cơ sở của địa phương
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Nhà cấp IV - Nhà lớp học 01
phòng, phòng chờ 01 phòng, nhà
vệ sinh .

134 X Cơ sở của địa phương

1.4 Xã Ba Nam Xã Ba Nam

Đất công trình sự nghiệp - Đất cơ
sở giáo dục và đào tạo 1 429 X Cơ sở của địa phương

Nhà cấp IV - Nhà lớp học 01
phòng thôn Xà Râu 1 357 88 X Cơ sở của địa phương

1.5 Xã Ba Lế Xã Ba Lế
Nhà cấp III - Trụ sở làm việc 1 3.920 806 X Cơ sở của địa phương
Đất công trình sự nghiệp - Thôn
Đồng Lâu, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ,
Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 1.252 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Thôn
Đồng Lâu, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ,
Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 105 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Thôn
Đồng Lâu, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ,
Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 363 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Thôn
Đồng Lâu, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ,
Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 229 X Cơ sở của địa phương

1.6 Thị trấn Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ

Đất trụ sở làm việc - Đất trụ sở
UBND thị trấn (cũ) 1 780 598 X Cơ sở của địa phương

Đất trụ sở làm việc - Đất Trụ sở
UBND xã, TDP Đồng Chùa 1 3.084 798 X Cơ sở của địa phương

1.7 Xã Ba Bích Xã Ba Bích Cơ sở của địa phương

1 2.872
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Đất trụ sở làm việc - Đất trụ sở
UBND xã 1 3.983 726 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
tường Làng Mâm 1 631 X Cơ sở của địa phương

1.8 Xã Ba Cung Xã Ba Cung
Đất trụ sở làm việc - Trụ sở UBND
xã 1 1.121 705 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
điểm trường Đồng Dâu 1 172 30 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường thôn Gò Rét 1 309 60 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
thôn Làng Giấy 1 793 60 X Cơ sở của địa phương

1.9 Xã Ba Thành Xã Ba Thành
Đất công trình sự nghiệp - Đất
Điểm trường TH thôn Làng Teng
xã Ba Thành

1 5.588 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
Điểm trường TH thôn Huy Ba 1 xã
Ba Thành

1 457 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
Điểm trường thôn Huy Ba 1 xã Ba
Thành

1 495 60 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
Điểm trường thôn Huy Ba 2 xã Ba
Thành

1 396 71 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
Điểm trường thôn Hóc Kè xã Ba
Thành

1 246 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
Điểm trường thôn Đèo Lâm xã Ba
Thành

1 420 X Cơ sở của địa phương

1.10 Xã Ba Liên Xã Ba Liên

Đất trụ sở làm việc - Đất trụ sở
UBND xã 1 8.518 625 X Cơ sở của địa phương
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1.11 Xã Ba Trang Xã Ba Trang

Đất công trình sự nghiệp - Trường
PTDTBT TH&THCS Ba Trang -
Tổ Kon Riêng

1 312 75 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Trường
Mầm non Ba Trang -Tổ Gò Già 1 473 75 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Trường
Mầm non Ba Trang -Tổ Kon Riêng 1 617 75 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Trường
Mầm non Ba Trang -Tổ Tà Lụi 1 890 75 X Cơ sở của địa phương

1.12 Xã Ba Khâm Xã Ba Khâm

Đất công trình sự nghiệp - Đất
điểm trường thôn Đồng Răm 1 (cũ) 1 1.000 82 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
điểm trường thôn Đồng Răm 2 (cũ) 1 2.741 74 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Đất
điểm trường thôn Nước Giáp 1 420 77 X Cơ sở của địa phương

1.13 Xã Ba Xa Xã Ba Xa

Đất công trình sự nghiệp - Điểm
trường Nước Lăng 2, thôn Nước
Lăng

1 2.382 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Trường
MN Ba Xa, hạng mục nhà lớp học
2 phòng; thôn Mang Krá, xã Ba Xa

1 3.323 X Cơ sở của địa phương

Đất công trình sự nghiệp - Trường
MN Ba Xa, thôn Mang Mu, xã Ba
Xa

1 750 X Cơ sở của địa phương
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II Cơ sở hoạt động sự nghiệp của
đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ sở 1 (địa chỉ)
Cơ sở 2 (địa chỉ)

….

- Cột (6): Ghi tên đơn vị đang quản lý nhà, đất; trường hợp nhà, đất bị thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý mà chưa hoàn thành việc xử lý thì ghi đơn vị quản lý là đơn
vị được giao tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý.
- Cột (9): Ghi dự kiến thời gian xử lý như sau: (i) Đối với cơ sở nhà, đất đã có Quyết định xử lý thì dự kiến thời gian hoàn thành việc xử lý (hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận
trong trường hợp Quyết định chuyển giao/điều chuyển ra ngoài Bộ, CQTW, địa phương/thu hồi; hoàn thành việc bàn giao tài sản cho người mua trong trường hợp Quyết định bán;
hoàn thành việc phá dỡ, hủy bỏ trong trường hợp Quyết định thanh lý); (ii) Đối với cơ sở nhà, đất chưa có Quyết định xử lý thì dự kiến thời gian cấp có thẩm quyền ban hành Quyết
định xử lý.

C. Nhu cầu tiếp nhận trụ sở từ Bộ, CQTW, địa phương khác

Địa bàn Số lượng Diện tích đất
(m2)

Diện tích sàn xây
dựng (m2)

Xã/Phường ….

Xã/Phường….
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Bộ/Cơ quan trung ương/Địa phương
Phụ lục số 02

RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, TRỤ SỞ CHỊU TÁC ĐỘNG BỞI VIỆC SẮP XẾP, TINH GỌN BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị: triệu đồng

TT Danh mục dự án
Chủ đầu tư

(tỉnh, huyện,
xã)

Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
Tổng vốn đã
bố trí trước
năm 2021

Kế hoạch ĐTCTH 2021-
2025 Đã bố trí vốn đến hết  KH 2025

Nhu cầu vốn
còn thiếu để
hoàn thành

(theo mục tiêu,
quy mô ban

đầu)

Mục tiêu, quy
mô mới (sau
sắp xếp, tinh
gọn bộ máy,
đơn vị hành

chính)

Đề xuất hướng xử lý (1. Tiếp tục
đầu tư theo quy mô ban đầu, 2.
Điều chỉnh quy mô; 3. Bàn giao

cho đơn vị khác trong nội bộ
ngành, địa phương để thực hiện;

4.Các đề xuất khác...)

Ghi chú
Số QĐ/CTĐT,

ngày tháng
Mục tiêu, quy

mô dự án TMĐT
Trong đó

Vốn NSTW Vốn NSĐP Vốn khác Tổng số Trong đó,
NSTW

Vốn
NSTW Vốn NSĐP Vốn khác

TỔNG SỐ

A
Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở (vốn ngành quản
lý nhà nước)

I Dự án chuyển tiếp

1 Dự án….
2

II
Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa
thực hiện

1 Dự án….

2

B
Các dự án khác bị ảnh hưởng do sắp xếp tinh gọn bộ
máy, đơn vị hành chính

I Dự án chuyển tiếp

1 Dự án….
2

II
Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa
thực hiện

1 Dự án….
2
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Đơn vị
Số lượng trụ sở/cơ
sở hđsn

TỔNG 91
I Huyện 13

1 VP UB 2
2 TC 1
3 GD 1
4 Đô thị 2
5 TTTTVHTT 3
6 TTDVNN 1
7 M. Trận 1
8 VPHU 1
9 TTCT 1

II Xã 78
1 Ba Ngạc 5
2 Ba Tiêu 6
3 Ba Vì 1
4 Ba Tô 6
5 Ba Nam 3
6 Ba Lế 5
7 Ba Dinh 5
8 Ba Giang 10
9 TT Ba Tơ 3

10 Ba Bích 2
11 Ba Cung 3
12 Ba Động 3
13 Ba Thành 7
14 Ba Liên 1
15 Ba Vinh 4
16 Ba Điền 1
17 Ba Trang 5
18 Ba Khâm 4
19 Ba Xa 4

Dôi dư 43
Thanh lý 19

62
29
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